
TT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng

(1) (2) (3) (4)

I Trang phục tư trang

1 Áo măng tô Chiếc 1.194

2 Quần nam/quần nữ/Juyp nữ+Áo xuân hè cộc tay Bộ 1.962

3 Áo sơ mi dài tay nam/nữ Chiếc 1.558

4 Bộ quần áo thu đông nam/nữ Chiếc 1.371

5 Thắt lưng Chiếc 1.271

6 Cành tùng Đôi 203

7 Dép quai hậu nam/nữ Đôi 1.361

8 Bít tất Đôi 2.722

9 Quần áo mưa Bộ 1.361

10 Cặp da tài liệu Chiếc 1.271

11 Giầy da nam/nữ Đôi 1.271

12 Caravat Chiếc 2.388

13 Mũ bảo hiểm Chiếc 197

14 Mũ kêpi có gắn sao Chiếc 102

15 Biển tên Chiếc 512

II Cấp hiệu ngạch

1 Thanh tra viên chính Đôi 82

2 Thanh tra viên Đôi 83

III Cấp hiệu chức danh quản lý

1 Phó Chánh Thanh tra Đôi 1

2 Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương Đôi 3

3 Chánh Thanh tra CN Đôi 13

4 Phó Chánh Thanh tra CN Đôi 23

5 Trưởng phòng Đôi 11

6 Phó Trưởng phòng Đôi 11

Tổng cộng 18.971
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